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NGHỊ QUYẾT 

Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 

về lĩnh vực công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

KHÓA …. KỲ HỌP THỨ …. 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015 đã sửa đổi, bổ sung năm 2020; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Luật Chuyển giao công nghệ ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính 

phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và 
Công nghệ; 

Căn cứ Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính 

phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa; 

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ về ban hành Chương trình đổi mới công nghệ quôc gia đến năm 

2030; 

Căn cứ Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Chương trình đổi mới công nghệ 
tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, 

Xét Tờ trình số … /TTr-UBND ngày …./…../…. của Ủy ban nhân dân tỉnh 

dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về lĩnh vực công 

nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội 

đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về lĩnh vực công nghệ trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, cụ thể như sau: 

1. Phạm vi điều chỉnh 

DỰ THẢO 
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Quy định về nguyên tắc, nội dung chi và mức chi về lĩnh vực công nghệ 

(nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao và đầu tư, đổi mới công nghệ, …) cho các tổ 

chức, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Doanh nghiệp trong nước được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh 

nghiệp; đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

b) Các loại hình tổ chức khác có nguồn vốn trong nước hoạt động sản xuất 

kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo quy định của pháp luật; 

c) Không áp dụng đối với tổ chức, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

3. Nguyên tắc hỗ trợ 

a) Việc hỗ trợ phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, bình đẳng, 

hiệu quả, đúng mục đích, không trùng lặp. 

b) Trường hợp cùng một nội dung, đối tượng áp dụng đồng thời đáp ứng điều 

kiện được hỗ trợ theo quy định của Nghị quyết này và chính sách khác áp dụng 

trên địa bàn tỉnh, thì đối tượng áp dụng được lựa chọn một (01) chương trình hỗ 

trợ phù hợp nhất. 

c) Trường hợp một tổ chức, doanh nghiệp thực hiện nhiều nội dung khác 

nhau của chính sách thì sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ theo từng nội dung 

nếu đủ các điều kiện. 

d) Tổ chức, doanh nghiệp được nhận hỗ trợ phải đảm bảo sử dụng nguồn hỗ 

trợ đúng mục đích, đúng quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu hiện 

hành và báo cáo việc sử dụng chi tiết nguồn hỗ trợ cho Sở Khoa học và Công nghệ 

hàng năm. 

4. Nội dung và mức chi 

a) Xây dựng, triển khai lộ trình nâng cao năng lực công nghệ 

- Hỗ trợ xây dựng và thực hiện lộ trình đổi mới công nghệ cho các tổ chức, 

doanh nghiệp: Hỗ trợ 50% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 50 triệu 
đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu đồng/ hợp 

đồng/năm đối với doanh nghiệp vửa và lớn. 

- Hỗ trợ tổ chức đào tạo và hỗ trợ đào tạo về quản lý công nghệ, quản trị công 

nghệ, cập nhật công nghệ cho doanh nghiệp mới; tạo điều kiện, hỗ trợ thực hiện 

các hình thức đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ và trực tuyến cho các kỹ thuật viên và 

cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp: Hỗ trợ 50% tổng kinh phí nhưng không 
quá 100 triệu đồng/lớp.  

b) Nghiên cứu, ứng dụng, làm chủ công nghệ tiên tiến trong việc sản xuất 

các sản phẩm có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị và có tính cạnh tranh cao 

trên thị trường 

- Hỗ trợ kinh phí thực hiện các nghiên cứu, ứng dụng, làm chủ các công nghệ 

tiên tiến, sản xuất thử nghiệm để hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao tính năng, chất 

lượng sản phẩm, đổi mới thiết bị, dây chuyền, quy trình công nghệ tạo ra các sản 

phẩm có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị và có tính cạnh tranh cao trên thị 

trường (bao gồm cả chi phí mua thiết bị, máy móc; chi phí chuyển giao kỹ thuật 

(nếu có); chi phí thuê chuyên gia (nếu có); chi phí đào tạo, tập huấn, ...). 
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* Điều kiện hỗ trợ: Doanh nghiệp cần đáp ứng các tiêu chí sau: 

+ Sản phẩm tạo ra có tính năng, chất lượng, khả năng cạnh tranh cao hơn so 

với sản phẩm cùng loại sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu; 

+  Việc nghiên cứu, ứng dụng, làm chủ công nghệ tiên tiến trong sản xuất 

góp phần tăng ít nhất 5% giá trị của sản phẩm, năng suất lao động cao hơn so với 

trước khi thực hiện dự án; 

+ Tổ chức, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng cao trong 

chuỗi giá trị và có tính cạnh tranh cao trên thị trường phải cam kết ứng dụng công 

nghệ được nghiên cứu, làm chủ trong ít nhất 02 năm đầu sau khi kết thúc dự án 

và hình thành tổ chức nghiên cứu và phát triển trong doanh nghiệp (trong trường 

hợp chưa có) sau khi kết thúc dự án. 

+ Máy móc, thiết bị phục vụ trực tiếp cho việc triển khai thực hiện được đầu 

tư trong dự án phải mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

* Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 30% tổng kinh phí thực hiện dự án nhưng không quá 1 

tỷ đồng/doanh nghiệp. 

- Hỗ trợ kinh phí chuyển giao công nghệ, mua thiết kế, thuê chuyên gia nước 

ngoài, đào tạo nguồn nhân lực. 

* Điều kiện hỗ trợ: Doanh nghiệp cần đáp ứng các tiêu chí sau: 

+ Công nghệ chuyển giao phải tập trung vào các ngành ưu tiên, trọng điểm,... 

+ Góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, tăng 

giá trị sản phẩm. 

+ Sản phẩm tạo ra có tính năng, chất lượng, khả năng cạnh tranh cao hơn so 

với sản phẩm cùng loại sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu; 

* Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 50% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 100 triệu 

đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp. 

- Hỗ trợ kinh phí thúc đẩy hoạt động hợp tác giữa doanh nghiệp với các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ để tìm kiếm, chuyển 

giao, ứng dụng, làm chủ, giải mã các công nghệ mới, tiên tiến. 

 * Điều kiện hỗ trợ: Doanh nghiệp cần đáp ứng các tiêu chí sau: 

+ Có phối hợp thực hiện giữa doanh nghiệp với cơ quan, tổ chức khoa học 

và công nghệ trong, ngoài nước (có thể là tổ chức khoa học và công nghệ thuộc 

công ty, tập đoàn) hoặc thông qua tổ chức khoa học và công nghệ có hợp tác với 

doanh nghiệp nước ngoài; 

+ Xác định được công nghệ cần tìm kiếm: sự cần thiết, tính cấp thiết, phù 

hợp của công nghệ, công nghệ rõ ràng, đánh giá vai trò và tác động đối với doanh 

nghiệp; 

+ Đề xuất được phương án tìm kiếm, phát hiện công nghệ, giải mã theo yêu 

cầu hoặc theo đặt hàng của tổ chức, doanh nghiệp; xác định điều kiện để chuyển 

giao công nghệ; 

+ Chứng minh được khả năng ứng dụng, làm chủ, chuyển giao khai thác hiệu 

quả công nghệ được tìm kiếm; 
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+ Công nghệ cần chuyển giao, ứng dụng, làm chủ và giải mã là công nghệ 

mới, công nghệ tiên tiến phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương. 

* Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 50% tổng kinh phí nhưng không quá 50 triệu 

đồng/năm/doanh nghiệp. 

- Hỗ trợ hoạt động hợp tác giữa doanh nghiệp với các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân hoạt động khoa học và công nghệ để triển khai các dự án đầu tư đổi mới 

công nghệ, phát triển hạ tầng phục vụ nghiên cứu, ứng dụng và đổi mới công 

nghệ:  

* Điều kiện hỗ trợ: Doanh nghiệp cần đáp ứng các tiêu chí sau: 

+ Có phối hợp giữa doanh nghiệp với cơ quan, tổ chức khoa học và công 

nghệ để thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ; 

+ Có báo cáo khả thi cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, đổi 

mới công nghệ; 

+ Tổ chức, doanh nghiệp thực hiện đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển hạ 

tầng phục vụ nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và đổi mới công nghệ phải cam kết 

hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong ít nhất 02 năm đầu 

sau khi kết thúc dự án. 

* Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 50% tổng kinh phí nhưng không quá 50 triệu 

đồng/năm/doanh nghiệp. 

- Hỗ trợ việc triển khai ứng dụng các công nghệ tiên tiến, các mô hình quản 

trị, sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp theo hướng sản xuất thông minh trong 

sản xuất tạo ra các sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm có giá trị gia tăng cao 

trong chuỗi giá trị và có tính cạnh tranh cao trên thị trường. 

* Điều kiện hỗ trợ: Doanh nghiệp cần đáp ứng các tiêu chí sau: 

+ Mô hình quản trị, sản xuất thông minh tập trung vào các ngành ưu tiên, 

mũi nhọn và ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao; 

+ Thực hiện mô hình phải góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh 

của doanh nghiệp, tăng giá trị sản phẩm; 

+ Dự kiến được quy mô ứng dụng, mở rộng thị trường của mô hình. 

* Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 30% tổng kinh phí nhưng không quá 100 triệu 

đồng/doanh nghiệp. 

- Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp nhận, chuyển giao, nghiên cứu, 

sản xuất thử nghiệm, ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến; hỗ trợ đào 

tạo, thuê chuyên gia thiết kế, sản xuất sản phẩm mới và thay đổi quy trình công 

nghệ để tạo ra các sản phẩm có sức tiêu thụ lớn, chiếm lĩnh thị trường trong nước. 

* Điều kiện hỗ trợ: Doanh nghiệp cần đáp ứng các tiêu chí sau: 

- Tổ chức có đủ năng lực thực hiện, riêng các dự án nghiên cứu và sản xuất 

thử nghiệm, tổ chức chủ trì phải đảm bảo ít nhất 10% nhân lực của dự án có trình 

độ đại học; 

- Sản phẩm tạo ra có khả năng cạnh tranh cao, có tiềm năng về lợi ích xã hội 

và lợi ích kinh tế, giúp doanh nghiệp phát triển nhanh về chất lượng và quy mô; 

- Chứng minh được hiệu quả của dự án: 
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+ Đối với dự án tiếp nhận, chuyển giao, nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm, kết 

quả, sản phẩm dự kiến phải có địa chỉ ứng dụng hoặc chuyển giao; 

+ Đối với dự án ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến phải tạo ra 

được sản phẩm, dịch vụ được triển khai tối thiểu ở quy mô tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; 

+ Đối với dự án sản xuất sản phẩm mới phải tạo ra sản phẩm có tính năng, 

chất lượng, giá cạnh tranh so với sản phẩm cùng loại sản xuất trong nước hoặc 

nhập khẩu; 

+ Việc thay đổi quy trình công nghệ góp phần tăng ít nhất 5% giá trị sản 

phẩm, tăng năng suất lao động. 

* Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 30% tổng kinh phí nhưng không quá 500 triệu 

đồng/doanh nghiệp. 

- Hỗ trợ Ứng dụng công nghệ tiên tiến, tự động hóa các mô hình canh tác 

nông nghiệp thông minh, công nghệ sau thu hoạch và chế biến sản phẩm nông 

nghiệp; cải tạo giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao, thích ứng 

với biến đổi khí hậu; nâng cao công nghệ tạo giống, kỹ thuật canh tác, nuôi trồng 

và kiểm soát dịch bệnh ở quy mô lớn tại các vùng nông thôn, miền núi, vùng có 

điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn 

* Điều kiện hỗ trợ: Doanh nghiệp cần đáp ứng các tiêu chí sau 

- Xác định được thị trường, khả năng cạnh tranh của sản phẩm; giải quyết 

những vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của nơi thực hiện dự án và bảo đảm yêu 

cầu về bảo vệ môi trường sinh thái; 

- Mô hình phù hợp với nhu cầu phát triển và điều kiện thực tế của vùng miền, 

địa phương; 

- Tổ chức chủ trì phải chứng minh được khả năng huy động đủ nguồn vốn 

đối ứng và sử dụng, nhân rộng mô hình dự án; ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp có sử 

dụng nguồn vốn từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ của mình. 

* Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 30% tổng kinh phí nhưng không quá 500 triệu 

đồng/doanh nghiệp. 

- Hỗ trợ đổi mới công nghệ phát triển các ngành nghề, làng nghề truyền thống 

* Điều kiện hỗ trợ: Doanh nghiệp cần đáp ứng các tiêu chí sau 

- Mục tiêu, nội dung hỗ trợ đổi mới công nghệ phù hợp với quy hoạch phát 

triển kinh tế địa phương; 

- Xác định được tiềm năng, thế mạnh sản phẩm của các vùng miền, các làng 

nghề và làng nghề truyền thống; 

- Có khả năng phối hợp với các chương trình khuyến công, khuyến nông, 

khuyến ngư để xây dựng các dự án nghiên cứu triển khai, ứng dụng công nghệ 

theo thế mạnh, đặc trưng của các vùng, miền; 

- Ưu tiên các dự án góp phần hình thành mô hình sản xuất nông nghiệp bền 

vững ứng dụng công nghệ tiên tiến tại mỗi vùng sinh thái. 

* Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 30% tổng kinh phí nhưng không quá 500 triệu 

đồng/doanh nghiệp. 
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- Hỗ trợ các điểm kết nối cung cầu công nghệ trong các hoạt động như chuyển 

giao công nghệ, kết nối dịch vụ, hỗ trợ kỹ thuật trong triển khai ứng dụng công 

nghệ, kết nối với thị trường (bao gồm: chi phí thuê địa điểm, thiết kế và dàn dựng 
gian hàng, vận chuyển, đi lại, ăn ở, …): Hỗ trợ 100% kinh phí nhưng không quá 

50 triệu đồng/doanh nghiệp đối với sự kiện tổ chức trong nước và không quá 70 

triệu đồng/doanh nghiệp đối với sự kiện tổ chức ở nước ngoài. 

- Hỗ trợ chi phí quảng bá sản phẩm tạo thành từ ứng dụng công nghệ, tìm 

kiếm, kết nối với các đối tác trong và ngoài nước, nâng cao năng lực phổ biến và 

nhân rộng mô hình ứng dụng thành công: Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng nhưng 

không quá 20 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.  

Điều 2. Kinh phí thực hiện 

1. Nguồn ngân sách nhà nước được bố trí trong dự toán chi để thực hiện 

nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và địa phương theo phân cấp của Luật Ngân 

sách nhà nước, các quy định pháp luật hiện hành và khả năng cân đối của ngân 

sách địa phương. 

2. Kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác. 

3. Nguồn kinh phí của các doanh nghiệp để thực hiện nhiệm vụ về nghiên 

cứu, ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp do doanh 

nghiệp tự quyết định, tuân thủ các quy định pháp luật. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị 

quyết này và báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát 

việc thực hiện Nghị quyết theo quy định. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên 

giám sát và vận động nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết 

này; phản ứng kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân đến các 

cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa … Kỳ họp 

thứ … thông qua ngày …. tháng …. năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày … tháng 

… năm 2022./. 
  

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Văn phòng Quốc hội (A+B); 

- Văn phòng Chính phủ (A+B); 

- Bộ Khoa học và Công nghệ;  

- Bộ Tài chính; 

- Cục Kiểm tra VB. QPPL – Bộ Tư pháp; 

- Bí thư Tỉnh ủy; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

 

 

 

 

 

 

Thái Bảo 
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- UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- VKSND, TAND, CTHADS tỉnh; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 

- Thường trực HĐND, UBND cấp huyện; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Báo Đồng Nai, Đài PT-TH Đồng Nai; 

- Lưu: VT, P.CTHĐ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 1 

BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU THỰC HIỆN 

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VỀ LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ ĐẾN NĂM 2030 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số ..…../2022/NQ-HĐND ngày ….../…../…… của Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh Đồng Nai) 

 

STT Nội dung Chỉ tiêu 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 
Xây dựng, triển khai lộ trình nâng cao năng lực công nghệ 

của tỉnh 
         

1.1 
Hỗ trợ xây dựng và thực hiện lộ trình đổi mới công nghệ cho các 

tổ chức, doanh nghiệp 
Đơn vị 2 2 4 4 4 4 4 4 

1.2 

Tổ chức đào tạo và hỗ trợ đào tạo về quản lý công nghệ, quản trị 

công nghệ, cập nhật công nghệ cho doanh nghiệp mới; tạo điều 

kiện, hỗ trợ thực hiện các hình thức đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ và 

trực tuyến cho các kỹ thuật viên và cán bộ quản lý trong các doanh 

nghiệp. 

Lớp 3 3 3 2 2 2 2 2 

2 

Nghiên cứu, ứng dụng, làm chủ công nghệ tiên tiến trong việc 

sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá 

trị và có tính cạnh tranh cao trên thị trường 

         

2.1 

Hỗ trợ kinh phí thực hiện các nghiên cứu, ứng dụng, làm chủ các 

công nghệ tiên tiến, sản xuất thử nghiệm để hỗ trợ doanh nghiệp 

nâng cao tính năng, chất lượng sản phẩm, đổi mới thiết bị, dây 

chuyền, quy trình công nghệ tạo ra các sản phẩm có giá trị gia 

tăng cao trong chuỗi giá trị và có tính cạnh tranh cao trên thị 

trường (bao gồm cả chi phí mua thiết bị, máy móc; chi phí chuyển 

giao kỹ thuật (nếu có); chi phí thuê chuyên gia (nếu có); chi phí 

đào tạo, tập huấn, ...). 

Đơn vị 2 2 2 2 2 2 2 2 
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2.2 

Hỗ trợ chi phí chuyển giao công nghệ, mua bản quyền, mua thiết 

kế, mua phần mềm, thuê chuyên gia nước ngoài, đào tạo nguồn 

nhân lực. 

Đơn vị 2 2 2 2 2 2 2 2 

2.3 

Hỗ trợ kinh phí tạo điều kiện, hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động hợp tác 

giữa doanh nghiệp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động 

khoa học và công nghệ để tìm kiếm, chuyển giao, ứng dụng, làm 

chủ, giải mã các công nghệ mới, tiên tiến và triển khai các dự án 

đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển hạ tầng phục vụ nghiên cứu, 

ứng dụng và đổi mới công nghệ 

Đơn vị 2 2 2 2 2 2 2 2 

2.4 

Hỗ trợ kinh phí triển khai ứng dụng các công nghệ tiên tiến, các 

mô hình quản trị, sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp theo 

hướng sản xuất thông minh trong sản xuất tạo ra các sản phẩm có 

giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị và có tính cạnh tranh cao 

trên thị trường 

Đơn vị 2 2 2 2 2 2 2 2 

2.5 

Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp nhận, chuyển giao, 

nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm, ứng dụng công nghệ mới, công 

nghệ tiên tiến; hỗ trợ đào tạo, thuê chuyên gia thiết kế, sản xuất 

sản phẩm mới và thay đổi quy trình công nghệ để tạo ra các sản 

phẩm có sức tiêu thụ lớn, chiếm lĩnh thị trường trong nước. 

Đơn vị 2 2 2 2 2 2 2 2 

2.6 

Hỗ trợ Ứng dụng công nghệ tiên tiến, tự động hóa các mô hình 

canh tác nông nghiệp thông minh, công nghệ sau thu hoạch và 

chế biến sản phẩm nông nghiệp; cải tạo giống cây trồng, vật nuôi 

có năng suất, chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng 

cao công nghệ tạo giống, kỹ thuật canh tác, nuôi trồng và kiểm 

soát dịch bệnh ở quy mô lớn tại các vùng nông thôn, miền núi, 

vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn 

Đơn vị 1 1 1 1 1 1 1 1 
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2.7 
Hỗ trợ đổi mới công nghệ phát triển các ngành nghề, làng nghề 

truyền thống 
Đơn vị 1 1 1 1 1 1 1 1 

2.8 

Triển khai kết nối cung cầu công nghệ trong các hoạt động như 

chuyển giao công nghệ, kết nối dịch vụ, hỗ trợ kỹ thuật trong triển 

khai ứng dụng công nghệ, kết nối với thị trường (bao gồm: chi 

phí thuê địa điểm, thiết kế và dàn dựng gian hàng, vận chuyển, đi 

lại, ăn ở, …) 

Đơn vị 10 10 10 10 10 10 10 10 

2.9 

Thực hiện quảng bá sản phẩm tạo thành từ ứng dụng công nghệ, 

tìm kiếm, kết nối với các đối tác trong và ngoài nước, nâng cao 

năng lực phổ biến và nhân rộng mô hình ứng dụng thành công 

Đơn vị 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

 

Phụ lục 2 

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VỀ LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ ĐẾN NĂM 2030 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số ..…../2022/NQ-HĐND ngày ….../…../…… của Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh Đồng Nai) 

 

Đơn vị tính: Ngàn đồng. 

STT Nội dung 
Dự toán kinh phí Ghi chú 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030  

1 

Xây dựng, triển khai lộ 

trình nâng cao năng 

lực công nghệ của tỉnh 

500.000 500.000 700.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 
 

1.1 

Hỗ trợ xây dựng và thực 

hiện lộ trình đổi mới 

công nghệ cho các tổ 

chức, doanh nghiệp 

200.000 

(2) 

200.000 

(2) 

400.000 

(4) 

400.000 

(4) 

400.000 

(4) 

400.000 

(4) 

400.000 

(4) 

400.000 

(4) 

Khoản 1, Điều 11; Điểm b, 

Khoản 2, Điều 25 của Nghị 

định số 80/2021/NĐ-CP 
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ngày 26/8/2021 của Chính 

phủ 

1.2 

Tổ chức đào tạo và hỗ 

trợ đào tạo về quản lý 

công nghệ, quản trị công 

nghệ, cập nhật công 

nghệ cho doanh nghiệp 

mới; tạo điều kiện, hỗ 

trợ thực hiện các hình 

thức đào tạo, bồi dưỡng 

tại chỗ và trực tuyến cho 

các kỹ thuật viên và cán 

bộ quản lý trong các 

doanh nghiệp. 

300.000 

(3) 

300.000 

(3) 

300.000 

(3) 

200.000 

(2) 

200.000 

(2) 

200.000 

(2) 

200.000 

(2) 

200.000 

(2) 

Điểm a, Khoản 1, Điều 14 và 

Khoản 1, Điều 25 Chương 

IV của Nghị định số 

80/2021/NĐ-CP ngày 

26/8/2021 của Chính phủ. 

2 

Nghiên cứu, ứng dụng, 

làm chủ công nghệ tiên 

tiến trong việc sản 

xuất các sản phẩm chủ 

lực, sản phẩm trọng 

điểm, có giá trị gia 

tăng cao trong chuỗi 

giá trị và có tính cạnh 

tranh cao trên thị 

trường 

5.200.000 5.200.000 5.200.000 5.200.000 5.200.000 5.200.000 5.200.000 5.200.000 

 

2.1 

Hỗ trợ kinh phí thực 

hiện các nghiên cứu, 

ứng dụng, làm chủ các 

công nghệ tiên tiến, sản 

xuất thử nghiệm để hỗ 

2.000.000 

(2) 

2.000.000 

(2) 

2.000.000 

(2) 

2.000.000 

(2) 
2.000.000 

(2) 

2.000.000 

(2) 
2.000.000 

(2) 

2.000.000 

(2) 

- Khoản 2, Điều IV, Phần II 

Quyết định số 837/QĐ-

UBND ngày 22/3/2016 của 

UBND tỉnh; 
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trợ doanh nghiệp nâng 

cao tính năng, chất 

lượng sản phẩm, đổi 

mới thiết bị, dây 

chuyền, quy trình công 

nghệ tạo ra các sản 

phẩm có giá trị gia tăng 

cao trong chuỗi giá trị 

và có tính cạnh tranh 

cao trên thị trường (bao 

gồm cả chi phí mua thiết 

bị, máy móc; chi phí 

chuyển giao kỹ thuật 

(nếu có); chi phí thuê 

chuyên gia (nếu có); chi 

phí đào tạo, tập huấn, 

...). 

- Tham khảo nội dung Nghị 

quyết các địa phương: Điểm 

c, Khoản 1, Điều 3 của Nghị 

quyết số 12/2021/NQ-

HĐND tỉnh Bình Phước; 

Điểm b, Khoản 1, Điều 2 của 

NQ số 06/2021/ NQ-HĐND 

tỉnh Quảng Bình;  Khoản 2, 

Điều 6 của NQ số 03/2020/ 

NQ-HĐND tỉnh Nghệ An; 

Khoản 1, Điều 1 của NQ số 

20/2021/ NQ-HĐND tỉnh 

Thanh Hóa) 

2.2 

Hỗ trợ chi phí chuyển 

giao công nghệ, mua 

bản quyền, mua thiết kế, 

mua phần mềm, thuê 

chuyên gia nước ngoài, 

đào tạo nguồn nhân lực. 200.000 

(2) 

200.000 

(2) 

200.000 

(2) 

200.000 

(2) 

200.000 

(2) 

200.000 

(2) 

200.000 

(2) 

200.000 

(2) 

- Khoản 4, Điều 11 Chương 

III của Nghị định số 

80/2021/NĐ-CP ngày 

26/8/2021 của Chính phủ; 

- Tham khảo nội dung Nghị 

quyết các địa phương: Điểm 

c, Khoản 1, Điều 3 của Nghị 

quyết số 12/2021/NQ-

HĐND tỉnh Bình Phước; 

Điểm b, Khoản 1, Điều 2 của 

NQ số 06/2021/ NQ-HĐND 

tỉnh Quảng Bình; Khoản 2, 
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Điều 6 của NQ số 03/2020/ 

NQ-HĐND tỉnh Nghệ An; 

Khoản 1, Điều 1 của NQ số 

20/2021/ NQ-HĐND tỉnh 

Thanh Hóa). 

2.3 

Hỗ trợ kinh phí tạo điều 

kiện, hỗ trợ, thúc đẩy 

hoạt động hợp tác giữa 

doanh nghiệp với các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân 

hoạt động khoa học và 

công nghệ để tìm kiếm, 

chuyển giao, ứng dụng, 

làm chủ, giải mã các 

công nghệ mới, tiên tiến 

và triển khai các dự án 

đầu tư đổi mới công 

nghệ, phát triển hạ tầng 

phục vụ nghiên cứu, 

ứng dụng và đổi mới 

công nghệ 

100.000 

(2) 

100.000 

(2) 

100.000 

(2) 

100.000 

(2) 

100.000 

(2) 

100.000 

(2) 

100.000 

(2) 

100.000 

(2) 

Điểm b, c, Khoản 5, Điều 25 

của Nghị định số 

80/2021/NĐ-CP ngày 

26/8/2021 của Chính phủ. 

2.4 

Hỗ trợ kinh phí triển 

khai ứng dụng các công 

nghệ tiên tiến, các mô 

hình quản trị, sản xuất 

kinh doanh cho doanh 

nghiệp theo hướng sản 

xuất thông minh trong 

sản xuất tạo ra các sản 

200.000 

(2) 

200.000 

(2) 

200.000 

(2) 

200.000 

(2) 

200.000 

(2) 

200.000 

(2) 

200.000 

(2) 

200.000 

(2) 

- Khoản 2, Điều 25 của Nghị 

định số 80/2021/NĐ-CP 

ngày 26/8/2021 của Chính 

phủ;  

- Khoản 2, Điều IV, Phần II 

Quyết định số 837/QĐ-

UBND ngày 22/3/2016 của 

UBND tỉnh; 
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phẩm có giá trị gia tăng 

cao trong chuỗi giá trị 

và có tính cạnh tranh 

cao trên thị trường 

 - Tham khảo nội dung Nghị 

quyết các địa phương: Điểm 

c, Khoản 1, Điều 3 của Nghị 

quyết số 12/2021/NQ-

HĐND tỉnh Bình Phước; 

Điểm b, Khoản 1, Điều 2 của 

NQ số 06/2021/ NQ-HĐND 

tỉnh Quảng Bình; Khoản 2, 

Điều 6 của NQ số 03/2020/ 

NQ-HĐND tỉnh Nghệ An; 

Khoản 1, Điều 1 của NQ số 

20/2021/ NQ-HĐND tỉnh 

Thanh Hóa). 

2.5 

Hỗ trợ các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ tiếp nhận, 

chuyển giao, nghiên 

cứu, sản xuất thử 

nghiệm, ứng dụng công 

nghệ mới, công nghệ 

tiên tiến; hỗ trợ đào tạo, 

thuê chuyên gia thiết kế, 

sản xuất sản phẩm mới 

và thay đổi quy trình 

công nghệ để tạo ra các 

sản phẩm có sức tiêu thụ 

lớn, chiếm lĩnh thị 

trường trong nước. 

1.000.000 

(2) 

1.000.000 

(2) 

1.000.000 

(2) 

1.000.000 

(2) 

1.000.000 

(2) 

1.000.000 

(2) 

1.000.000 

(2) 

1.000.000 

(2) 

- Khoản 2, Điều IV, Phần II 

Quyết định số 837/QĐ-

UBND ngày 22/3/2016 của 

UBND tỉnh; 

- Tham khảo nội dung Nghị 

quyết các địa phương: Điểm 

c, Khoản 1, Điều 3 của Nghị 

quyết số 12/2021/NQ-

HĐND tỉnh Bình Phước; 

Điểm b, Khoản 1, Điều 2 của 

NQ số 06/2021/ NQ-HĐND 

tỉnh Quảng Bình;  Khoản 2, 

Điều 6 của NQ số 03/2020/ 

NQ-HĐND tỉnh Nghệ An; 

Khoản 1, Điều 1 của NQ số 
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20/2021/ NQ-HĐND tỉnh 

Thanh Hóa) 

2.6 

Hỗ trợ Ứng dụng công 

nghệ tiên tiến, tự động 

hóa các mô hình canh 

tác nông nghiệp thông 

minh, công nghệ sau thu 

hoạch và chế biến sản 

phẩm nông nghiệp; cải 

tạo giống cây trồng, vật 

nuôi có năng suất, chất 

lượng cao, thích ứng với 

biến đổi khí hậu; nâng 

cao công nghệ tạo 

giống, kỹ thuật canh tác, 

nuôi trồng và kiểm soát 

dịch bệnh ở quy mô lớn 

tại các vùng nông thôn, 

miền núi, vùng có điều 

kiện kinh tế xã hội khó 

khăn và đặc biệt khó 

khăn 

500.000 

(1) 

500.000 

(1) 

500.000 

(1) 

500.000 

(1) 

500.000 

(1) 

500.000 

(1) 

500.000 

(1) 

500.000 

(1) 

- Khoản 2, Điều IV, Phần II 

Quyết định số 837/QĐ-

UBND ngày 22/3/2016 của 

UBND tỉnh; 

- Tham khảo nội dung Nghị 

quyết các địa phương: Điểm 

c, Khoản 1, Điều 3 của Nghị 

quyết số 12/2021/NQ-

HĐND tỉnh Bình Phước; 

Điểm b, Khoản 1, Điều 2 của 

NQ số 06/2021/ NQ-HĐND 

tỉnh Quảng Bình;  Khoản 2, 

Điều 6 của NQ số 03/2020/ 

NQ-HĐND tỉnh Nghệ An; 

Khoản 1, Điều 1 của NQ số 

20/2021/ NQ-HĐND tỉnh 

Thanh Hóa) 

2.7 

Hỗ trợ đổi mới công 

nghệ phát triển các 

ngành nghề, làng nghề 

truyền thống 

500.000 

(1) 

500.000 

(1) 

500.000 

(1) 

500.000 

(1) 

500.000 

(1) 

500.000 

(1) 

500.000 

(1) 

500.000 

(1) 

- Khoản 2, Điều IV, Phần II 

Quyết định số 837/QĐ-

UBND ngày 22/3/2016 của 

UBND tỉnh; 
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- Tham khảo nội dung Nghị 

quyết các địa phương: Điểm 

c, Khoản 1, Điều 3 của Nghị 

quyết số 12/2021/NQ-

HĐND tỉnh Bình Phước; 

Điểm b, Khoản 1, Điều 2 của 

NQ số 06/2021/ NQ-HĐND 

tỉnh Quảng Bình;  Khoản 2, 

Điều 6 của NQ số 03/2020/ 

NQ-HĐND tỉnh Nghệ An; 

Khoản 1, Điều 1 của NQ số 

20/2021/ NQ-HĐND tỉnh 

Thanh Hóa) 

2.8 

Hỗ trợ kinh phí triển 

khai kết nối cung cầu 

công nghệ trong các 

hoạt động như chuyển 

giao công nghệ, kết nối 

dịch vụ, hỗ trợ kỹ thuật 

trong triển khai ứng 

dụng công nghệ, kết nối 

với thị trường (bao gồm: 

chi phí thuê địa điểm, 

thiết kế và dàn dựng 

gian hàng, vận chuyển, 

đi lại, ăn ở, …) 

500.000 

(10) 

500.000 

(10) 

500.000 

(10) 

500.000 

(10) 

500.000 

(10) 

500.000 

(10) 

500.000 

(10) 

500.000 

(10) 

Điểm đ, Khoản 3, Điều 25, 

Chương IV của Nghị định số 

80/2021/NĐ-CP ngày 

26/8/2021 của Chính phủ 

2.9 

Hỗ trợ kinh phí thực 

hiện quảng bá sản phẩm 

tạo thành từ ứng dụng 

200.000 

(10) 

200.000 

(10) 

200.000 

(10) 

200.000 

(10) 

200.000 

(10) 

200.000 

(10) 

200.000 

(10) 

200.000 

(10) 

Điểm g, Khoản 3, Điều 25, 

Chương IV của Nghị định số 



17 

 

công nghệ, tìm kiếm, 

kết nối với các đối tác 

trong và ngoài nước, 

nâng cao năng lực phổ 

biến và nhân rộng mô 

hình ứng dụng thành 

công 

80/2021/NĐ-CP ngày 

26/8/2021 của Chính phủ 

 TỔNG 5.700.000 5.700.000 5.900.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000  

 
 17.300.000 

(Từ năm 2023 - 2025) 

29.000.000 

(Từ năm 2026 - 2030) 

 

 
TỔNG  

(Từ năm 2023 - 2030) 

46.300.000 

(Bốn mươi sáu tỷ ba trăm triệu đồng) 

 

 

 

 


